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Ngày xưa dưới thời phong kiến, mỗi khi có vị 
nào lên ngôi vua thì triều đình sẽ ra một văn 

bản kể tên một số chữ liên quan đến nhà vua và 
hoàng tộc gọi là những chữ kỵ húy, có nghĩa là khi 
nói hoặc viết đến chữ kỵ húy thì phải nói và viết 
khác đi một chút. Nếu gọi và viết đúng chữ kỵ húy 
bị ghép vào tội “phạm húy”. Sĩ tử lều chõng đi thi, 
khi làm bài mà có từ nào viết “phạm húy” dẫu bài 
làm có xuất sắc cũng bị “phạm trường quy” và bị 
đánh rớt.

 Ví dụ như trường hợp ông Đặng Huy Trứ (1825-
1874), ông đỗ cử nhân khoa Quý Mão (1843) vị 
thứ 3/39 tại trường thi Hương Thừa Thiên. Năm 
sau ông dự thi Hội và được xếp vào hạng chánh 
trúng cách, tiếp tục vào thi Đình nhưng bài văn 

TÁI LẬP TỤC LỆ KIÊNG HÚY
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sách của ông có câu: “… Gia miêu chi hại…” (cỏ 
năn làm hại cây lúa) lỡ phạm vào tên làng Gia Miêu 
(Thanh Hóa) là quê hương của nhà Nguyễn, bởi 
thế Đặng Huy Trứ không những bị đánh hỏng mà 
còn bị tước cả Cử nhân. Do đó khoa thi Hương 
Đinh Mùi (1847) Đặng Huy Trứ phải thi lại và lần 
này ông đậu Giải nguyên (đỗ đầu kỳ thi Hương).1

 Hoặc như trường hợp tên của Ngô Thì Nhậm, 
một vị quan dưới thời Tây Sơn. Khi vua Tự Đức 
lên ngôi, do nhà vua có tên Nguyễn Phước Hồng 
Nhậm và Nguyễn Phước Thì nên tên Ngô Thì 
Nhậm được đổi thành Ngô Thời Nhiệm.

Ngay cả mỹ tự của thần thánh khi phạm húy 
cũng bị đổi. Thần Thanh Linh Thuần Đức thời vua 
Minh Mạng có mỹ tự Hồng Từ Tuấn Trạch Minh 
Ứng Thượng đẳng thần. Sang thời vua Thiệu Trị 
được gia phong thêm mỹ tự Chiêu Cách, kế đến 
gia phong thêm mỹ tự Lệ Anh. 

Sang thời vua Tự Đức do kiêng húy chữ “Hồng” 
nên mỹ tự của thần Thanh Linh Thuần Đức từ 
Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ 
Anh Thượng đẳng thần được đổi thành Hoằng Từ 
Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh Hoằng 
Hiệp Thượng đẳng thần. 

 Đến thời vua Duy Tân do tên của vua cha là 
Thành Thái có tên là Nguyễn Phước Chiêu cho 
nên phải kiêng húy chữ “Chiêu” cho nên mỹ tự 
của thần đổi thành Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh 
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Ứng Chương Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp Dực bảo 
trung hưng Thượng đẳng thần. 

 Sang đến thời vua Khải Định, tên vua là Nguyễn 
Phước Tuấn, nên một lần nữa mỹ tự của thần được 
đổi thành Hoằng Từ Phổ Trạch Minh Ứng Chương 
Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp Dực bảo trung hưng 
Thượng đẳng thần.

Sau khi chế độ phong kiến cáo chung thì vấn 
đề kiêng húy không còn bắt buộc nữa, tên các 
vị nguyên thủ như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng 
thống Ngô Đình Diệm… đều được già trẻ lớn bé 
gọi một cách công khai mà không sợ phạm húy.

Tưởng rằng việc kiêng húy mãi mãi đi vào quá 
khứ, nhưng những năm gần đây ở Việt Nam đang 
tái lập lại tục kiêng húy trên phạm vi cả nước.

 Trong những năm gần đây vấn đề tranh chấp 
Biển Đông giữa Việt Nam và các nước lân cận diễn 
ra, quân đội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(gọi tắt là Trung Quốc hoặc gọi theo như thời 
Việt Nam Cộng Hòa là Trung Cộng) xua quân 
xâm chiếm một số đảo ở quần đảo Trường Sa. Từ 
đó tàu của Trung Quốc lấn lướt trên Biển Đông, 
bắt bớ, đánh đập, tịch thu hoặc phá hủy ngư cụ 
tàu thuyền của ngư dân Việt Nam đang đánh cá 
trên ngư trường của Việt Nam. Trước hành động 
ngang ngược như vậy tất cả phương tiện truyền 
thông Việt Nam không dám đá động đến cụm từ 
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“tàu Trung Quốc” mà chỉ gọi là “tàu nước lạ”, mặc 
dù tàu ấy treo cờ Trung Quốc. Cho dù Nhà nước 
Việt Nam không ra văn bản cấm dùng cụm từ “tàu 
Trung Quốc” nhưng đã trở thành luật bất thành 
văn đối với giới truyền thông Nhà nước Việt Nam. 

Mới đây vào chiều ngày 9/12/2022, Bộ Đội Biên 
Phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện một chiếc tàu vỏ 
sắt dài khoảng 40 mét, rộng khoảng 10 mét, cao 
khoảng 12 mét mang dòng chữ Trung Quốc ở mũi 
tàu trôi dạt vào bờ biển thôn 7 xã Triệu Vân, huyện 
Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Khi xem hình ảnh 
chiếc tàu sắt ấy, đứa bé học Tiểu học đều khẳng 
định đó là tàu của Trung Quốc. Ấy vậy mà tất cả 
giới truyền thông Nhà nước Việt Nam không nhận 
dạng được tàu của nước nào và đành phải quy kết 
là “Chiếc tàu sắt này mang số hiệu nước ngoài.”2

Hai chữ “Trung Quốc” có mãnh lực như thế nào 
đối với đảng và Nhà nước Việt Nam đến nỗi không 
dám gọi thẳng tên mà phải kiêng húy3 như vậy? 

 Trong quá khứ, sau khi Trung Quốc xua quân 
xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, 
tất cả phương tiện truyền thông ở Việt Nam gọi 
giới lãnh đạo Trung Quốc là “Bọn bá quyền bành 
trướng Bắc Kinh” (gọi tắt là bọn “bành bá”). Năm 
1980 cụm từ “bá quyền Trung Quốc” được ghi 
vào những dòng chữ đầu tiên của Hiến Pháp Việt 
Nam: “Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải 
phóng, đồng bào ta tha thiết mong muốn có hòa 
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bình để xây dựng Tổ Quốc, nhưng lại phải đương 
đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng 
bè lũ tay sai của chúng ở Campuchia. Phát huy 
truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, quân và 
dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong 
hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc chống bọn 
phản động Campuchia ở biên giới Tây Nam và 
bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, 
bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của mình.”4

Đến năm 1984, Bộ trưởng Bộ Ngoại giáo 
Nguyễn Cơ Thạch đề nghị với Tổng Bí thư Lê Duẩn 
bỏ câu nói đầu trong Hiến pháp, nhưng ông Lê 
Duẩn từ chối.

Ta không nên quá khích như Lê Duẩn và cũng 
không nên nhu nhược như hiện nay. Tàu Trung 
Quốc thì gọi là tàu Trung Quốc chớ né tránh 
không dám gọi thẳng tên. Nếu gọi né tránh liệu 
tàu Trung Quốc có dừng hành động ngang ngược 
đối với ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trên ngư 
trường của Việt Nam không? Và người dân Trung 
Quốc sẽ nghĩ gì về cách gọi né tránh của Việt 
Nam? Họ phục Việt Nam là ứng xử mềm mỏng hay 
là họ khinh Việt Nam không có dũng khí?

Chú thích:
1 Cao Xuân Dục, Quốc triều hương khoa lục, Nxb TPHCM, 

tr. 233
 - Tuyển tập Cao Xuân Dục tập2, Quốc triều khoa bảng lục, 

Nxb Văn học, tr. 108
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 - Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tập 6, Nxb 
Giáo dục, tr. 1011

2thanhnien.vn/ tau-vo-sat-nuoc-ngoai-khong-nguoi-lai-
troi-vao-bo-bien-quang-tri-post1530209.html

- Youtube của báo Thanh Niên có độ dài thời gian là 2: 29 
quay lại hình ảnh “Tàu nước lạ” trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị. 
Ở phút 0: 33 trên youtube có dòng chữ thuyết minh: “Phía trước 
mũi có in dòng chữ nước ngoài màu xanh đen”; Phút 1:15 có 
dòng chữ thuyết minh: “Dòng chữ màu xanh đen này, phiên âm 
Hán Việt là ‘Toại Thảo Dưỡng’, bên cạnh là 3 chữ số đã bị bong 
tróc”. Tuy nói là bong tróc nhưng độc giả xem youtube cũng có 
thể đọc được là số “054”. Phút 0: 52 ghi dòng chữ thuyết minh: 
“Bên phải và bên trái tầng 3 có dòng chữ nước ngoài màu đỏ” và 
ở phút 1:09 ghi: “Theo tìm hiểu của báo Thanh Niên, dòng chữ 
đỏ trên mạn tàu tạm dịch là Hỗ trợ nuôi trồng thủy hải sản Phú 
Hải 04”. Dòng chữ nước ngoài ấy là chữ Hán (Tàu), tôi xin phiên 
âm: “Phú Hải dưỡng thực phụ trợ 04”. Phút 0: 59 ghi: “Trên nóc 
tàu có cờ đỏ bị rách không còn nguyên dạng, trên lá cờ có 2 ngôi 
sao vàng, có thể là quốc kỳ Trung Quốc”. Trên lá cờ không còn 
nguyên dạng ấy chỉ còn một ngôi sao lớn và một ngôi sao nhỏ 
thì trẻ em Việt Nam có thể khẳng định đây là cờ của Trung Quốc!

 Youtube.com/watch?v=Se8V5VHG6So
3 Nhiều người bảo là “kiêng” khác với “kỵ”. “Kiêng” là từ 

Nôm, “Kỵ” là từ Hán. Theo Tự Điển Việt Nam của Ban Tu Thư Khai 
Trí xuất bản năm 1971 giải thích chữ “Kiêng”: là động từ; đọc theo 
âm Hán Việt là Húy, Kỵ. Kiêng là tránh không phạm đến: Kiêng 
tên. Kiêng ăn. Kiêng gió|| Kiêng tên: Tránh không nói, không viết 
đến tên người nào

4 c a f e f.v n / t h a i - d o - c u a - t b t - l e - d u a n - v o i - l a n h - d a o -
t r u n g - q u o c - t r u o c - t r o n g - v a - s a u - c h i e n - t r a n h - b i e n -
gioi-20190216140406281.chn




